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 DỰ THẢO

TỜ TRÌNH
Về việc ban hành Thông tư ban hành 
Bảng mã HS đối với hàng hóa là thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc các Phụ lục Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp 

Kính gửi:  Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triên nông thôn

	Thực hiện Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật quản lý ngoại thương và Quyết định số 5197/QĐ-BNN-PC ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Kiểm lâm đã phối hợp với các cơ quan chức năng xây dựng dự thảo Thông tư ban hành Bảng mã HS đối với hàng hóa là thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc các Phụ lục Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp. Cục Kiểm lâm kính trình Bộ trưởng dự thảo Thông tư như sau:
	1. Sự cần thiết phải ban hành Thông tư
a) Căn cứ pháp lý
[bookmark: tvpllink_moehvmivbm_1]Theo quy định tại Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm xây dựng và công bố mã số HS cho hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện quản lý của Bộ, trong đó có hàng hóa là thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm quy định tại Nghị định số 84/2021/NĐ-CP ngày 22/9/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp và động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc các Phụ lục CITES.
	Ngày 17/11/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2026/QĐ-TTg phê duyệt Đề án giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, trong đó yêu cầu danh mục hàng hóa thuộc đối tượng kiểm tra chuyên ngành phải được ban hành kèm mã số HS thống nhất với Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.
	Ngày 13/7/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 20/CT-TTg về tăng cường cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành và cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, trong đó Danh mục hàng hóa, sản phẩm kiểm tra chuyên ngành phải gắn mã HS.
	b) Căn cứ thực tiễn
[bookmark: loai_1_name]	Tổng cục Lâm nghiệp đã tham mưu cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định số 924/QĐ-BNN-TCLN ngày 24/3/2017 ban hành Bảng mã HS đối với hàng hóa là động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm. Bảng mã HS này được xây dựng theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam, Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm quy định tại Nghị định số 32/2006/NĐ-CP ngày 30/3/2006 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và Phụ lục CITES được quy định tại Thông tư số 04/2017/TT-BNNPTNT ngày 24/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hanh Danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã quy định trong các Phụ lục Công ước về buôn bán, quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp. Tuy nhiên, các văn bản quy phạm pháp luật trên đã được thay đổi, do đó dẫn đến thay đổi loài, nhóm động vật, thực vật, phụ lục CITES mã HS. Do vậy, cần xây dựng và ban hành Bảng mã HS mới để phù hợp với quy định pháp luật.
	Việc xây dựng và ban hành Thông tư ban hành Bảng mã HS đối với hàng hóa là thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc các Phụ lục Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp không chỉ giúp cơ quan Hải quan xác định được thuế xuất, nhập khẩu cho hàng hóa mà còn góp phần kiểm soát buôn bán quốc tế các loài hoang dã được hiệu quả và đồng bộ hơn, kết nối được các cơ quan quản lý chuyên ngành (CITES, Kiểm lâm) với cơ quan Hải quan. Bên cạnh đó, Thông tư còn tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa động vật, thực vật hoang dã.
	Do đó, việc xây dựng và ban hành Thông tư ban hành Bảng mã HS đối với hàng hóa là thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc các Phụ lục Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp là rất cần thiết.
	2. Quá trình xây dựng dự thảo Thông tư
	Cục Kiểm lâm đã tiến hành áp mã HS cho hàng hóa là động vật rừng, thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm quy định tại Nghị định số 84/2021/NĐ-CP và động vật, thực vật hoang dã thuộc các Phụ lục CITES theo Thông tư số 31/2022/TT-BTC ngày 08/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.
Ngày …./8/20223, Cục Kiểm lâm ban hành văn bản số …../KL-CTVN gửi các cơ quan có liên quan đề nghị góp ý dự thảo Thông tư ban hành Bảng mã HS đối với hàng hóa là thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc các Phụ lục Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp. Đến nay, Cục Kiểm lâm đã nhận được ý kiến …. Đơn vị. Cục Kiểm lâm đã tiếp thu và hoàn thiện dự thảo Bảng mã HS. 
Ngày      /11/2023, Cục Kiểm lâm có văn bản số        /KL-CTVN về việc đề nghị thẩm định dự thảo Thông tư ban hành Bảng mã HS đối với hàng hóa là thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc các Phụ lục Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.
3. Ý kiến của Vụ Pháp chế
Ngày      /12/2023 Vụ Pháp chế có văn bản số ….   về việc thẩm định dự thảo Thông tư ban hành Bảng mã HS đối với hàng hóa là thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc các Phụ lục Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp. Vụ Pháp chế có ý kiến như sau: 
4. Bố cục và nội dung của dự thảo Thông tư 
a) Tên của dự thảo Thông tư: Thông tư ban hành Bảng mã HS đối với hàng hóa là thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc các Phụ lục Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.
b) Bố cục và nội dung của dự thảo Thông tư.
Thông tư gồm 04 điều (Dự thảo Thông tư kèm theo), cụ thể  như sau: 
Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng
	Điều 2. Ban hành kèm theo Thông tư này Bảng mã HS đối với hàng hóa là động vật rừng, thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và động vật, thực vật hoang dã thuộc các Phụ lục Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.
	Điều 3. Hiệu lực thi hành
	Điều 4. Trách nhiệm thi hành
	Hàng hóa là động vật, thực vật được quy định tại Thông tư số 31/2022/TT-BTC gồm hàng hóa là động vật, hàng hóa là thực vật và hàng hóa làm bằng động vật, thực vật, do vậy, kết cấu Bảng mã HS được chia thành 03 mục, cụ thể như sau:
I. HÀNG HÓA LÀ MẪU VẬT ĐỘNG VẬT RỪNG NGUY CẤP, QUÝ, HIẾM VÀ ĐỘNG VẬT HOANG DÃ NGUY CẤP THUỘC CÁC PHỤ LỤC CITES
1. Động vật sống.
2. Thịt và phụ phẩm dạng thịt ăn được sau giết mổ.
3. Sản phẩm gốc động vật chưa được chi tiết hoặc ghi ở các nơi khác. 
4. Mỡ và dầu của động vật và các sản phẩm tách từ chúng.
5. Da sống (trừ da lông) và da thuộc của động vật.
	6. Các sản phẩm bằng da thuộc của động vật.
	7. Các mặt hàng khác.
	8. Cá và động vật giáp xác, động vật thân mềm và động vật thủy sinh không xương sống khác.
	9. Các chế phẩm từ thịt, cá hay động vật thân mềm hoặc động vật thủy sinh không xương sống khác.
	II. HÀNG HÓA LÀ MẪU VẬT THỰC VẬT RỪNG NGUY CẤP, QUÝ, HIẾM VÀ THỰC VẬT HOANG DÃ NGUY CẤP THUỘC CÁC PHỤ LỤC CITES
	1. Cây sống; củ, rễ và loại tương tự; cành hoa và cành lá trang trí của thực vật.
	2. Hạt dầu và quả có dầu; cây dược liệu.
	3. Tinh dầu chiết xuất từ thực vật. 
4. Gỗ và các mặt hàng bằng gỗ.
5. Đồ nội thất, bộ đồ giường chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác.
III. HÀNG HÓA LÀ ĐỒ TRANG SỨC LÀM BẰNG CHẤT LIỆU THỰC VẬT RỪNG, ĐỘNG VẬT RỪNG NGUY CẤP, QUÝ, HIẾM VÀ ĐỘNG VẬT, THỰC VẬT HOANG DÃ NGUY CẤP THUỘC CÁC PHỤ LỤC CITES.
Cục Kiểm lâm kính trình Bộ trưởng xem xét ban hành./.
	Nơi nhận: 
- Như trên; 
- TT. Nguyễn Quốc Trị (để b/c);
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, CTVN.
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